[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. [bookmark: _Toc68320562]Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk220499726]Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
[bookmark: _Hlk220499715]Tên gói thầu: 23PTV-SXKD-2025: Cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng, sửa chữa phao neo, phao tín hiệu cảng biển Trung tâm Điện Lực Duyên Hải;
Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
Địa điểm thi công: Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải;
Loại hợp đồng: Trọn gói;
Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện gói thầu: 425 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian hoàn thành dịch vụ là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng đồng có hiệu lực.
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
1.2. Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị và thông số kỹ thuật thiết kế
1.2.1 Phao neo chờ tàu:
1.1.1. Vị trí địa lý:
a) Khu neo chờ tàu cảng biến TTĐL Duyên Hải thuộc xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Khu neo chờ cách đường bờ khoảng 1.500m về phía Tây Nam.
b) Khu neo chờ tàu được thiết kế bao gồm 02 điểm neo cho tàu có tải trong đến 30.000 DWT nhằm phục vụ cho công tác điều động tàu ra vào Cảng được thuận lợi đồng thời kết hợp thực hiện các công tác kiểm tra thủ tục của hải quan, biên phòng và công tác giám định mớn nước trước khi đưa tàu vào Cảng dỡ hàng.
c) Khu neo chờ đóng vai trò quan trọng trong công tác điều phối tàu than, là nơi để neo đậu các tàu dự phòng khi có kế hoạch chuẩn bị dỡ hàng tại cảng, đảm bảo an toàn cho các tàu khi thực hiện điều động vào ban đêm từ đó nâng cao năng suất bốc dỡ của các cảng phục vụ nhu cầu sản xuất điện của các tổ máy.
1.1.2. Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu neo chờ tàu
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Hình 01: Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu neo chờ tàu
1.1.3. Thông số cơ bản
a) Các kích thước cơ bản của khu neo chờ
- Chiều dài bến (Khoảng cách 2 rùa neo )	: Lbp=310m.
- Chiều rộng bến (Bề rộng khu nước neo chờ)	: Bbp=71m.
- Kích thước khu nước bến phao	: LxB =216x71m.
- Cao trình đáy bến thiết kế	: -11.0m (Hải đồ).
- Khoảng cách phao - rùa (theo mặt bằng ứng với MNCTK): 	b = 37,0m.
- Khoảng cách phao - tàu (theo mặt bằng ứng với MNCTK): 	a = 30,0m.
- Chiều cao thân phao:					H= 1,9 m
- Chiều cao đuôi phao: 					H=1,9 m



Hình 02: Mặt bằng kích thước của 01 bến phao 30.000 DWT
b) Thiết kế nạo vét khu neo chờ tàu:
- Cao độ nạo vét giai đoạn 1:		- 6,50m (Hệ hải đồ).
- Cao độ nạo vét giai đoạn 2:		- 11,00m.		
- Mái dốc: 		m = 10.
- Khối lượng nạo vét giai đoạn 1: 		104.010 (m3).
- Khối lượng nạo vét giai đoạn 2: 		567.985 (m3)
c) Mực nước thiết kế:
- Mực nước cao thiết kế :			+ 4.71m (Hải đồ).
- Mực nước thấp thiết kế :			+ 1.22m (Hải đồ).
1.1.4. Kết cấu hệ thống bến phao neo:
Bến phao được xây dựng với kết cấu mềm: Tàu đỗ tại bến được neo giữ bằng 02 hệ thiết bị neo tại mũi và lái tàu. Mỗi hệ thiết bị neo gồm: Phao neo; Xích neo và các phụ kiện liên kết đồng bộ theo xích; Rùa neo BTCT.
a) Thông số kỹ thuật của phao neo
- Đường kính phao:		D = 3,8m.
- Chiều cao phao: 			H = 2,2m.
- Mớn nước phao: 			T = 1,7m.


Hình 03: Kích thước cơ bản của 01 phao neo
b) Kết cấu phao neo
- Phao neo dạng trụ tròn, đáy lõm có chia 6 ngăn kín nước, ở giữa tim phao có ống thông thủy để xích neo đi qua. Phía trên mặt boong được bố trí 06 cửa xuống hầm phao. Các nắp hầm được chế tạo kín nước.
- Vật liệu: Thép cấp B có các yêu cầu kỹ thuật tuân thủ QCVN 21:2015/BGTVT; Sửa đổi 1:2016 QCVN 21:2015/BGTVT; Sửa đổi 2:2017 QCVN 21:2015/BGTVT.
- Trục phao: làm bằng thép tấm dày 150mm được vuốt mép; Trục lõi phao đầu trên lỗ tròn đường kính 127mm và lắp ma ní trên để buộc dây neo tàu, đầu dưới lỗ hình khuyên 341x141mm  liên kết với ma ní của xích neo. 
- Tôn bao quanh thân phao, tôn đáy, tôn mặt phao: dày 10mm; Tôn vách kín nước dày 8mm, tôn ống lõi phao dày 12mm.
- Khung xương bằng thép hình L90 x 90 x 7(mm).
- Nẹp vách bằng thép hình L90 x 90 x 7(mm).
- Công nghệ gia công : Hàn điện, que hàn MWL2 theo QCVN 21:2015/BGTVT -Phần 6-Hàn hoặc tương đương; Các đường hàn kín nước (đường hàn tôn nối tôn bao, tôn mặt, tôn đáy, tôn vách, tôn lõi phao) phải hàn liên tục 2 phía, chiều cao đường  hàn  từ 8÷10mm, chiều rộng đường hàn 10÷12mm; Các đường hàn liên kết tôn vỏ với khung xương: Hàn so le liên tục 2 phía theo suốt chu vi tiếp xúc, chiều cao mối hàn 6÷8mm.
- Sơn bảo vệ: Phía trong phao sơn 3 lớp sơn chống rỉ. Phía ngoài phao sơn 03 lớp sơn chống rỉ, 2 lớp sơn chống hà (phần mạn ướt), 02 lớp sơn màu (phần mạn khô). Phần con trạch được sơn 1 lớp sơn phản quang để làm tín hiệu báo hiệu. Sơn chống rỉ sử dụng sơn gốc epoxy 2 thành phần, trước khi sơn chống rỉ phải chuẩn bị bề mặt sơn bằng cách tẩy sạch dầu mờ bằng chất tẩy rửa kèm theo rửa nước ngọt áp lực cao sau đó thổi cát tại độ nhám bề mặt.
- Yêu cầu kỹ thuật phao: Phao neo phải đảm bảo tính nổi, kín nước và ổn định khi khai thác. Phao neo được thử kín nước bằng phương pháp thử vôi-dầu và thử bằng khí. Công tác thử trong quá trình chế tạo tuân thủ các quy định tại mục 2.1.5 của QCVN 72:2014/BGTVT.
c) Xích neo:
- Liên kết phao với rùa neo BTCT sử dụng xích phù hợp với QCVN 21:2015/BGTVT_Phần 7B-Trang thiết bị.
+ Đường kính xích neo: 	D100 mm;
+ Loại xích: 			Xích có ngáng - Cấp 3;
+ Lực kéo đứt: 			7060 kN;
+ Trọng lượng 1 mét xích: 	219 kg;
+ Các phụ kiện: đồng bộ theo xích.
- Xích sau khi lắp ráp phải được làm vệ sinh sạch sẽ, sơn 03 lớp sơn chống rỉ gốc epoxy hai thành phần và 02 lớp sơn chống hà. 
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Hình 04: Sơ đồ liên kết xích neo
d) Rùa neo:
- Mỗi cụm rùa BTCT neo giữ với 02 rùa neo BTCT trọng lượng 60T. 
- Kích thước hình học: L x B x H = 5,0m x 5,0m x 1,2m đúc sẵn.
- Quai rùa bằng thép tròn d120mm, cốt thép Ø22 AII, thép làm móc cẩu Ø60 AI. 
- Rùa được đặt trong hố đào và đổ cát lấp rùa với chiều cao cát lấp là 5m.
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Hình 05: Kích thước của 01 rùa neo
e) Hố chôn rùa:
Hố chôn rùa có thông số kỹ thuật sau:
- Kích thước đáy hố đào: 	60 x 65 m
- Cao độ đáy hố rùa: 	- 18,5 m
- Cao độ đắp hố:		- 9,5 m
- Mái dốc hố đào: 		1:3
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Hình 06: Mặt bằng hố chôn rùa
1.2.2 Phao báo tính hiệu
Phao báo hiệu kết cấu dạng phao ống có “đuôi”, phao gồm 3 phần chính: Thân phao, cần phao, đuôi phao.
	Phao báo hiệu kết cấu dạng phao ống có “đuôi”, phao gồm 3 phần chính: Thân phao, cần phao, đuôi phao.
		1.2.2.1. Phần thân phao: 
- Kết cấu thép đường kính D=2m, 
- Chiều cao thân phao h1 = 1,4m. 
- Phần đỉnh thân phao phía trên và phía dưới dạng hình nón cụt D/d=2/0,6m. 
- Chiều cao đỉnh trên h2 = 100mm, chiều cao đỉnh dưới h3=300mm. 
- Thân phao phần trên mớn nổi của phao bố trí vành chống va bằng thép 30. Vành chống va được cố định vào thân phao bằng liên kết hàn với thép L80x80x8. Tại mặt trên thân phao bố trí 04 vị trí móc cẩu phục vụ công tác thả phao.


Hình 07: Kích thước cơ bản của thân phao
1.2.2.2. Phần cần phao:
- Có dạng hình tháp, kết cấu hệ khung giàn thép hình. 
- Chiều cao cần phao H=2,8m. 
- Tiết diện đỉnh tháp 500x500. 
- Hệ thanh đứng sử dụng thép hình L63x63x6, hệ thanh giằng ngang, giằng chéo sử dụng thép hình L50x50x5. 
- Cần phao liên kết với thân phao bằng liên kết hàn tại các bản mã chân cần phao. Đỉnh trên cần phao bố trí vành chống va bảo vệ đèn. 



Hình 08: Kích thước cơ bản của cần phao

1.2.2.3. Phần đuôi phao:
- Kết cấu dạng ống thép D600, t=10mm. 
- Chiều dài đuôi phao H=1.9m. Đuôi phao được hàn liên kết trực tiếp với đáy thân phao. Đuôi phao bố trí tấm bịt đuôi phao 600 dày 10mm. 
- Đối trọng của phao bằng gang đúc với đường kính ngoài/đường kính trong= D/d=1100/610.
- Toàn bộ phao được sơn 2 lớp chống gỉ và 2 lớp sơn màu theo quy định của báo hiệu, riêng phần thân phao và đuôi phao ngập trong nước được sơn 1 lớp chống hà.


Hình 10: Kích thước cơ bản của đuôi phao
1.2.2.4. Hệ thống giữ phao:
	- Phao được neo giữ bằng hệ thống dây xích và rùa neo BTCT giúp cho phao không bị trôi dạt do tác dụng của sóng, dòng chảy và gió.
	- Xích neo liên kết phao với rùa neo gồm 2 phần: Phần xích phao và xích rùa:
- Xích phao (xích có ngáng): Sử dụng xích Ø36 và phụ kiện đấu nối tương ứng. Xích phao gồm 02 sợi mỗi sợi L=7,5m, đấu kiểu chữ “V”, một đầu liên kết với 02 vị trí quai phao, đầu còn lại đấu chụm với vị trí mắc may.
- Xích rùa: Sử dung đoạn xích rùa Ø38 cùng các phụ kiện tương ứng.
- Hệ xích neo trước khi tiến hành đấu nối phải được sơn 02 lớp nhựa bitum bảo vệ.
- Dùng xích cấp II và các phụ kiện theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN-6259:2003.
- Rùa neo phao: Kết cấu BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn kích thước mặt bằng 
axb = 2,5x2,5, trọng lượng 9T. Đỉnh rùa bố trí 01 móc treo Ø60A1 liên kết với xích rùa.



	Hình 11: Kích thước cơ bản của  01 mắt xích phao D38
	Hình 12: Kích thước cơ bản của  01 mắt nối phao D38
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	Hình 13: Kích thước cơ bản của  01 mắt xích phao D36
	Hình 14: Kích thước cơ bản của  01 mắt nối phao D36


1.3. Phạm vi cung cấp
Phạm vi cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu sau:
1.3.1. Đối với phao neo
	Thuê 02 phao đánh dấu kèm theo các phụ kiện để thay thả thế cho phao neo cần sửa chữa sau khi đã tháo xích và cẩu phao + xích lên sà lan;
Chủ đầu tư ra thông báo tạm dừng tiếp nhận tàu trong thời gian bảo dưỡng, sửa chữa;
	Bàn giao cho nhà thầu để tháo xích và cẩu lên sà lan di chuyển đến bến cảng để thực hiện công tác bảo dưỡng theo trình tự sau:
	- Di chuyển sà lan đến cạnh phao neo, dùng dây quàng chặt phao neo vào mạn sà lan;
- Thả phao đánh dấu (phao hiệu loại nhỏ) kèm xích neo xuống cạnh phao neo cần sửa chữa;
- Thợ lặn xuống rùa neo tháo ma ní móc xích phao neo, đồng thời bắt ma ní móc xích của phao đánh dấu vị trí vào rùa neo;
- Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu xích lên mặt sàn sà lan, tháo móc xích với phao neo;
- Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu phao neo lên mặt sàn, chêm giữ cố định sao cho phao không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển;
- Thực hiện tương tự như vậy cho phao số 2 của bến neo, vận chuyển cả 2 phao về bãi tập kết/xưởng sửa chữa;
- Cẩu lên phao neo và xích neo lên bãi tập kết/xưởng sửa chữa đưa lên đà và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng.
- Sau khi nhà thầu đã bảo dưỡng sửa chữa xong và đã nghiệm thu phần trên cạn, mời Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm định phao neo hàng năm, nếu đạt yêu cầu cẩu lên sà lan để mang ra bến neo thả phao lại vị trí cũ theo trình tự ngược lại, nối xích và nghiệm thu tại hiện trường.
- Thu hồi phao đánh dấu và xích neo của phao đánh dấu lên sà lan để trả lại hiện trường làm việc cho khu neo chờ tàu hoạt động.
1.3.2. Đối với phao tín hiệu
	Thuê 01 phao tín hiệu kèm theo các phụ kiện như phao hiện hữu của khu neo chờ tàu để thay thả thế cho phao cần sửa chữa;
Bàn giao cho nhà thầu để tháo xích và cẩu lên sà lan di chuyển đến bến cảng/bãi theo trình tự sau:
- Di chuyển sà lan đến cạnh phao tín hiệu, dùng dây quàng chặt phao vào mạn sà lan;
- Thả phao tín hiệu đã thuê kèm xích neo xuống cạnh phao tín hiệu cần sửa chữa, bảo dưỡng;
- Thợ lặn xuống rùa neo tháo ma ní móc xích phao tín hiệu cũ, đồng thời bắt ma ní móc xích của phao tín hiệu mới vào rùa neo;
- Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu xích lên mặt sàn sà lan, tháo móc xích với phao tín hiệu;
- Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu phao tín hiệu lên mặt sàn, chêm giữ cố định sao cho phao không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển;
- Cẩu lên phao tín hiệu và xích lên bãi tập kết/xưởng sửa chữa đưa lên đà và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng.
- Sau khi nhà thầu đã bảo dưỡng sửa chữa xong và đã nghiệm thu phần trên cạn, mời Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm định phao neo hàng năm, nếu đạt yêu cầu cẩu lên sà lan để mang ra bến neo thả phao lại vị trí cũ theo trình tự ngược lại, nối xích và nghiệm thu tại hiện trường.
- Thu hồi phao tín hiệu đã thuê và xích neo của phao lên sà lan để trả lại hiện trường làm việc cho phao tín hiệu của khu neo chờ tàu hoạt động.
- Tổ chức nghiệm thu tại hiện trường.
Chi tiết phạm vi công việc thực hiện kiểm tra bảo dưỡng như bảng mô tả sau:
	Stt
	Công việc thực hiện
	Mô tả chi tiết dịch vụ
	Ghi chú

	PHAO NEO TÀU

	1. 
	Thuê 2 phao đánh dấu và các phụ kiện kèm theo
	1. Di chuyển sà lan đến cạnh phao neo, dùng dây quàng chặt phao neo vào mạn sà lan
2. Thả phao đánh dấu (phao hiệu loại nhỏ) kèm xích neo xuống cạnh phao neo cần sửa chữa
3. Thợ lặn xuống rùa neo tháo ma ní móc xích phao neo, đồng thời bắt ma ní móc xích của phao đánh dấu vị trí vào rùa neo
4. Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu xích lên mặt sàn sà lan, tháo móc xích với phao neo
5. Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu phao neo lên mặt sàn, chêm giữ cố định sao cho phao không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển
6. Dùng Sà lan vận chuyển để đưa phao về Bãi tập kết/xưởng bảo dưỡng, sửa chữa.
7. Cẩu lên phao neo và xích neo lên bãi tập kết/xưởng sửa chữa đưa lên đà và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng
	

	2. 
	Bảo dưỡng thân phao neo tàu
	1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2. Hạ phao vào gá đỡ của xưởng để bảo dưỡng, sửa chữa.
3. Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào thân phao.
4. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên thân phao.
5. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt…
6. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
7. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	

	3. 
	Bảo dưỡng trục phao neo tàu
	1. Tháo trục tách rời khỏi thân phao.
2. Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào trục phao.
3. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên trục phao.
4. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt…
5. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
6. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	

	4. 
	Bảo dưỡng tôn bao quanh thân phao neo tàu
	1. Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào tôn bao quanh phao.
2. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên tôn bao quanh phao.
3. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
4. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
5. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	

	5. 
	Bảo dưỡng khung xương phao neo tàu
	1. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên khung xương phao.
2. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
3. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
4. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch khung xương phao để chuẩn bị sơn.
	

	6. 
	Bảo dưỡng xích neo & phụ kiện phao neo tàu
	1. Rửa xích bằng nước ngọt áp lực cao hoặc phun cát để loại bỏ bùn, hà, gỉ sét
2. Dùng bàn chải thép hoặc máy mài nhẹ nếu cần
3. Dùng thước cặp hoặc máy đo, so với kích thước danh định (mòn vượt 10% thì thay mới)
4. Kiểm tra các phụ kiện: khóa nối (shackle), móc neo, vòng xoay (swivel), vòng chốt (kenter link).
- Nếu hư hỏng nhẹ: mài bỏ gỉ, sơn chống ăn mòn, tra mỡ bảo vệ.
- Nếu nứt, mòn > giới hạn: thay thế mắt xích hoặc đoạn xích mới.
- Nếu xoắn hoặc biến dạng: dùng máy ép chỉnh hoặc cắt thay mới.
5. Sơn lớp lót chống gỉ 
6. Sơn phủ chống ăn mòn biển 
7. Tra mỡ chống nước biển ăn  mòn
	

	7. 
	Sơn chống gỉ và chống hà các chi tiết phao neo tàu
	1. Sơn lớp sơn lót 3 lớp chống gỉ 2 thành phần (bên trongi).
2. Sơn lớp sơn lót 3 lớp chống gỉ 2 thành phần (bên ngoài).
3. Sơn 2 lớp chống hà bám (mạn ướt)
4. Sơn 2 lớp màu và 1 lớp sơn phản quang (mạn khô).
	

	8. 
	Thả lại phao neo tàu về vị trí cũ
	1. Dùng cần cẩu 60T cẩu phao từ bãi tập kết/xưởng sửa chữa xuống sà lan 400T, chêm giữ cố định sao cho phao không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.
2. Di chuyển sà lan đến vị trí phao đánh dấu của Khu neo chờ; Bắt ma ní 1 đầu xích neo với phao. 
3. Dùng cẩu 60T hạ phao từ sà lan xuống vị trí neo tại bến, dùng dây quàng chặt phao neo vào mạn sà lan
4. Thợ lặn xuống rùa neo tháo ma ní móc xích phao đánh dấu, đồng thời bắt ma ní móc xích của phao neo vào vị trí vào rùa neo.
5. Tháo dây quàng phao neo vói mạn sà lan, thu hồi phao đánh dấu và xích của phao đánh dấu cẩu lên sà lan mâng về xưởng.
6. Kiểm tra vị trí chính xác của phao neo trên toạ độ và kiểm tra mức độ cân bằng phao đạt yêu cầu.
	

	9. 
	Kiểm định phao neo tàu sau sửa chữa
	Kiểm tra hàng năm theo QCVN 72:2014/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu.
	

	PHAO TÍN HIỆU

	10. 
	Thuê 1 phao tín hiệu và các phụ kiện kèm theo
	1. Di chuyển sà lan đến cạnh phao tín hiệu, dùng dây quàng chặt phao neo vào mạn sà lan
2. Thả phao thuê kèm xích neo xuống cạnh phao tín hiệu cần sửa chữa
3. Thợ lặn xuống rùa neo tháo ma ní móc xích phao cũ, đồng thời bắt ma ní móc xích của phaomới vào rùa neo
4. Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu xích lên mặt sàn sà lan, tháo móc xích với phao tín hiệu
5. Dùng cẩu 16 tấn trên sà lan, cẩu phao tín hiệu lên mặt sàn, chêm giữ cố định sao cho phao không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển
6. Dùng Sà lan vận chuyển để đưa phao về Bãi tập kết/xưởng bảo dưỡng 
7. Cẩu lên phao tín hiệu và xích neo lên bãi tập kết/xưởng sửa chữa đưa lên đà và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng
	

	11. 
	Bảo dưỡng thân phao tín hiệu
	1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2. Tháo mắt xích neo của thân phao với rùa neo để tách phao với 2 cụm rùa.
3. Cẩu phao lên xà lan để đưa về xưởng bảo dưỡng.
4. Hạ phao vào gá đỡ của xưởng để bảo dưỡng, sửa chữa.
5. Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào thân phao.
6. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên thân phao.
7. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt…
8. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
9. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	

	12. 
	Bảo dưỡng trục phao tín hiệu
	1. Tháo rời cần phao khỏi thân phao.
2. Tháo đèn tín hiệu và bộ điều khiển đèn trên cần phao.
3. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét các thanh giằng trên cần phao.
4. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
5. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
6. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	

	13. 
	Bảo dưỡng đuôi phao tín hiệu
	1. Tháo rời đuôi phao khỏi thân phao.
2. Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét tại đuôi phao.
3. Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
5. Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
6. Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch đuôi phao để chuẩn bị sơn.
	

	14. 
	Bảo dưỡng xích neo & phụ kiện phao tín hiệu
	1. Rửa xích bằng nước ngọt áp lực cao hoặc phun cát để loại bỏ bùn, hà, gỉ sét
2. Dùng bàn chải thép hoặc máy mài nhẹ nếu cần
3. Dùng thước cặp hoặc máy đo, so với kích thước danh định (mòn vượt 10% thì thay mới)
4. Kiểm tra các phụ kiện: khóa nối (shackle), móc neo, vòng xoay (swivel), vòng chốt (kenter link).
- Nếu hư hỏng nhẹ: mài bỏ gỉ, sơn chống ăn mòn, tra mỡ bảo vệ.
- Nếu nứt, mòn > giới hạn: thay thế mắt xích hoặc đoạn xích mới.
- Nếu xoắn hoặc biến dạng: dùng máy ép chỉnh hoặc cắt thay mới.
5. Sơn lớp lót chống gỉ 
6. Sơn phủ chống ăn mòn biển 
7. Tra mỡ chống nước biển ăn  mòn.
	

	15. 
	Sơn chống gỉ và chống hàu các chi tiết phao tín hiệu
	1. Sơn lớp sơn lót 2 lớp chống gỉ 2 thành phần (bên ngoài).
2. Sơn 2 lớp chống hà bám (mạn ướt)
3. Sơn 2 lớp màu (mạn khô).
	

	16. 
	Thay thả lại phao tín hiệu về vị trí cũ
	1. Dùng cần cẩu 60T cẩu phao từ bãi tập kết/xưởng sửa chữa xuống sà lan 400T, chêm giữ cố định sao cho phao không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.
2. Di chuyển sà lan đến vị trí phao tín hiệu của khu neo chờ; Bắt ma ní 1 đầu xích neo với phao. 
3. Dùng cẩu 60T hạ phao từ sà lan xuống vị trí phao tín hiệu tại bến, dùng dây quàng chặt phao vào mạn sà lan
4. Thợ lặn xuống rùa neo tháo ma ní móc xích phao tín hiệu đi thuê, đồng thời bắt ma ní móc xích của phao tín hiệu đã sửa chữa vào vị trí vào rùa neo.
5. Tháo dây quàng phao neo vói mạn sà lan, thu hồi phao tín hiệu thuê và xích của phao cẩu lên sà lan mâng về xưởng.
6. Kiểm tra vị trí chính xác của phao tín hiệu trên toạ độ và kiểm tra mức độ cân bằng phao đạt yêu cầu.
	


[bookmark: _Hlk105077034]Đối với vật tư sử dụng trong công tác sửa chữa, nhà thầu tự cung cấp phù hợp với khối lượng, biện pháp thi công của Nhà thầu theo Phạm vi nội dung công việc phần dịch vụ thực hiện từng hạng mục quy định tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống), bao gồm nhưng không giới hạn các vật tư trong bản sau: 
	STT
	Tên Danh mục vật tư tiêu hao

	1
	Que hàn điện LB-26, AWS A5,1 E7016 2,6mm

	2
	Dầu DO 0.5S

	3
	Sơn chống gỉ: Nippon NIOZ

	4
	Sơn chống hà: Epoxy Seapo Primer hoặc Epoxy Seapo Gal / A-3

	5
	Sơn phủ Polyurethan (PU) Durgo

	…
	…………..


[bookmark: _Hlk135127777]2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Việc thi công, sửa chữa phải tuân thủ thiết kế được phê duyệt, hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất và các quy định pháp luật hiện hành.
- Các phao neo và phải báo hiệu sau sửa chưã đảm bảo hoạt động ổn định, đúng thông số kỹ thuật ban đầu;
- Đảm bảo an toàn vận hành cho đến chu kỳ bảo dưỡng sửa chữa tiếp theo.
- Toàn bộ phao neo và pháo tín hiệu sao khi hoàn thành phải được kiểm định theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng.
2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 
2.2.1 Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật 
2.2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật thi công đối với phao neo
a) Bảo dưỡng, sửa chữa thân phao
- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
- Tháo mắt xích neo của thân phao với rùa neo để tách phao với 2 cụm rùa.
- Cẩu phao lên xà lan để đưa về bãi tập kết/xưởng bảo dưỡng.
- Hạ phao vào gá đỡ của xưởng để bảo dưỡng, sửa chữa.
- Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào thân phao.
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên thân phao.
- Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt…
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	b) Bảo dưỡng, sửa chữa trục phao
	- Tháo trục tách rời khỏi thân phao.
- Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào trục phao.
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên trục phao.
- Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt…
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	c) Bảo dưỡng, sửa chữa tôn bao quanh thân phao
- Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào tôn bao quanh phao.
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên tôn bao quanh phao.
- Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
	d) Bảo dưỡng, sửa chữa khung xương phao
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên khung xương phao.
- Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch khung xương phao để chuẩn bị sơn.
e) Bảo dưỡng, sửa chữa xích neo phao
- Rửa xích bằng nước ngọt áp lực cao hoặc phun cát để loại bỏ bùn, hà, gỉ sét.
- Dùng bàn chải thép hoặc máy mài nhẹ nếu cần.
- Kiểm tra bằng trực quan xem có các hiện tượng nứt, biến dạng, mòn, gỉ sét.
- Dùng thước cặp hoặc máy đo, so với kích thước danh định (mòn vượt 10% thì thay mới).
- Kiểm tra các phụ kiện: khóa nối (shackle), móc neo, vòng xoay (swivel), vòng chốt (kenter link).
- Nếu hư hỏng nhẹ: mài bỏ gỉ, sơn chống ăn mòn, tra mỡ bảo vệ.
- Nếu nứt, mòn > giới hạn: thay thế mắt xích hoặc đoạn xích mới.
- Nếu xoắn hoặc biến dạng: dùng máy ép chỉnh hoặc cắt thay mới.
- Sơn lớp lót chống gỉ (epoxy zinc-rich).
- Sơn phủ chống ăn mòn biển (polyurethane hoặc bitum).
- Tra dầu mỡ bảo quản cho phần ngập nước.
	f) Sơn chống gỉ và chống hàu các chi tiết
- Sơn theo tiêu chuẩn sơn tàu biển (vì phao được ngâm trong môi trường nước biển):
- Sơn bảo vệ: Phía trong phao sơn 3 lớp sơn chống gỉ; phía ngoài phao sơn 3 lớn sơn chống gỉ, 2 lớp sơn chống hà (mạn ướt); 2 lớp sơn màu (mạn khô). Phần con trạch sơn 1 lớp phản quang để làm tín hiệu báo hiệu. Sơn chống gỉ sử dụng sơn gốc epoxy 2 thành phần, trước khi sơn chống gỉ phải chuẩn bị bề mặt sơn sạch sẽ bằng cách tẩy sạch dầu, mỡ với chất tẩy kèm theo rửa bằng nước ngọt áp lực cao, sau đó phun cát làm nhám lại bề mặt trước khi sơn.
- Thi công lớp sơn chống gỉ:
+ Sử dụng súng phun sơn sơn 03 lớp sơn chống gỉ, lớp sơn thứ nhất cách lớp thứ hai từ 8 đến 12 tiếng. Đối với sơn chống gỉ epoxy vì là sơn 2 thành phần nên trước khi sơn phải tiến hành trộn để được hỗn hợp đồng nhất sau đó mới sơn, còn sơn chống gỉ alkyd chỉ cần bật nắp khuấy đều rồi tiến hành sơn.
+ Đảm bảo toàn bộ phao được phủ đều sơn, những phần sơn khó và phủ không đều thì phải sơn dặm lại bằng lu lăn sơn hay chổi quét sơn.
- Thi công lớp sơn phủ 
+ Làm sạch bề mặt đã sơn lớp sơn chống gỉ, sau đó sơn lớp thứ nhất của lớp sơn phủ. Cho phép bề mặt khô từ 8-12h sau đó làm sạch bề mặt rồi sơn tiếp lớp sơn phủ thứ 2. Phương pháp sơn tiến hành như sơn lớp sơn chống gỉ.
+ Sơn phủ epoxy cũng là loại sơn 2 thành phần nên cũng phải tiến hành trộn đều trước khi sơn và trộn đến đâu thì thi công đến đó, không nên để lâu, nếu để lâu sơn sẽ bị đông cứng. Còn sơn phủ alkyd chỉ cần bật nắp rồi khuấy thật đều rồi tiến hành sơn.
[bookmark: loai_1_name][bookmark: loai_1_name_name][bookmark: loai_1_name_name_name]Việc thi công sẽ tiến hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất sơn, của loại sơn tàu biển, sơn phao neo, phao tiêu báo hiệu đảm bảo an toàn hàng hải tuy nhiên sẽ không được thấp hơn yêu cầu tối thiểu đối với hệ sơn bảo vệ theo tiêu chuẩn TCVN 12705-9:2021 (ISO 12944-9:2018) Sơn và Vecni - Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ Sơn bảo vệ - Phần 9: Các hệ Sơn bảo vệ và các Phương pháp thử tính năng trong Phòng thí nghiệm cho Sơn bảo vệ kết vấu hoạt động ngoài khơi và kết cấu có liên quan.
2.2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công đối với phao tín hiệu
[bookmark: _Hlk210915034]a) Bảo dưỡng, sửa chữa thân phao
- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
- Tháo mắt xích neo của thân phao với rùa neo để tách phao với 2 cụm rùa.
- Cẩu phao lên xà lan để đưa về xưởng bảo dưỡng.
- Hạ phao vào gá đỡ của xưởng để bảo dưỡng, sửa chữa.
- Dùng bàn chải sắt chà sạch sinh vật biển và hà bám vào thân phao.
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét trên thân phao.
- Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt…
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
b) Bảo dưỡng, sửa chữa trục phao
- Tháo rời cần phao khỏi thân phao.
- Tháo đèn tín hiệu và bộ điều khiển đèn trên cần phao.
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét các thanh giằng trên cần phao.
- Hàn vá gia cỗ lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch tôn bao quanh phao để chuẩn bị sơn.
c) Bảo dưỡng, sửa chữa đuôi phao
- Tháo rời đuôi phao khỏi thân phao.
- Dùng máy phun cát đánh sạch gỉ sét tại đuôi phao.
- Hàn vá gia cố lại các vị trí bị thủng, bị mọt.
- Dùng máy mài cầm tay mài nhẵn các gờ, bavia trong quá trình hàn đắp.
- Dùng dầu DO rửa, sau đó dùng giẻ lau làm sạch đuôi phao để chuẩn bị sơn.
d) Bảo dưỡng, sửa chữa xích neo phao
- Rửa xích bằng nước ngọt áp lực cao hoặc phun cát để loại bỏ bùn, hà, gỉ sét.
- Dùng bàn chải thép hoặc máy mài nhẹ nếu cần.
- Kiểm tra bằng trực quan xem có các hiện tượng nứt, biến dạng, mòn, gỉ sét.
- Dùng thước cặp hoặc máy đo, so với kích thước danh định (mòn vượt 10% thì thay mới).
- Kiểm tra các phụ kiện: khóa nối (shackle), móc neo, vòng xoay (swivel), vòng chốt (kenter link).
- Nếu hư hỏng nhẹ: mài bỏ gỉ, sơn chống ăn mòn, tra mỡ bảo vệ.
- Nếu nứt, mòn > giới hạn: thay thế mắt xích hoặc đoạn xích mới.
- Nếu xoắn hoặc biến dạng: dùng máy ép chỉnh hoặc cắt thay mới.
- Sơn lớp lót chống gỉ (epoxy zinc-rich).
- Sơn phủ chống ăn mòn biển (polyurethane hoặc bitum).
- Tra dầu mỡ bảo quản cho phần ngập nước.
e) Sơn chống gỉ và chống hàu các chi tiết
- Sơn theo tiêu chuẩn sơn tàu biển (vì phao được ngâm trong môi trường nước biển):
- Sơn bảo vệ: Phía trong phao sơn 2 lớp sơn chống gỉ; phía ngoài phao sơn 2 lớn sơn chống gỉ, 2 lớp sơn chống hà (mạn ướt); 2 lớp sơn màu (mạn khô). Phần con trạch sơn 1 lớp phản quang để làm tín hiệu báo hiệu. Son chống gỉ sử dụng sơn gốc epoxy 2 thành phần, trước khi sơn chống gỉ phải chuẩn bị bề mặt sơn sạch sẽ bằng cách tẩy sạch dầu, mỡ với chất tẩy kèm theo rửa bằng nước ngọt áp lực cao, sau đó phun cát làm nhám lại bề mặt trước khi sơn.
- Thi công lớp sơn chống gỉ:
+ Sử dụng súng phun sơn sơn 02 lớp sơn chống gỉ, lớp sơn thứ nhất cách lớp thứ hai từ 8 đến 12 tiếng. Đối với sơn chống gỉ epoxy vì là sơn 2 thành phần nên trước khi sơn phải tiến hành trộn để được hỗn hợp đồng nhất sau đó mới sơn, còn sơn chống gỉ alkyd chỉ cần bật nắp khuấy đều rồi tiến hành sơn.
+ Đảm bảo toàn bộ phao được phủ đều sơn, những phần sơn khó và phủ không đều thì phải sơn dặm lại bằng lu lăn sơn hay chổi quét sơn.
- Thi công lớp sơn phủ 
+ Làm sạch bề mặt đã sơn lớp sơn chống gỉ, sau đó sơn lớp thứ nhất của lớp sơn phủ. Cho phép bề mặt khô từ 8-12h sau đó làm sạch bề mặt rồi sơn tiếp lớp sơn phủ thứ 2. Phương pháp sơn tiến hành như sơn lớp sơn chống gỉ.
+ Sơn phủ epoxy cũng là loại sơn 2 thành phần nên cũng phải tiến hành trộn đều trước khi sơn và trộn đến đâu thì thi công đến đó, không nên để lâu, nếu để lâu sơn sẽ bị đông cứng. Còn sơn phủ alkyd chỉ cần bật nắp rồi khuấy thật đều rồi tiến hành sơn.
Việc thi công sẽ tiến hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất sơn, của loại sơn tàu biển, sơn phao tiêu báo hiệu đảm bảo an toàn hàng hải. Tuy nhiên sẽ không được thấp hơn yêu cầu tối thiểu đối với hệ sơn bảo vệ theo tiêu chuẩn TCVN 12705-9:2021 (ISO 12944-9:2018) Sơn và Vecni - Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ Sơn bảo vệ - Phần 9: Các hệ Sơn bảo vệ và vác Phương pháp thử tính năng trong Phòng thí nghiệm cho Sơn bảo vệ kết vấu hoạt động ngoài khơi và kết cấu có liên quan.
2.3. Yêu cầu về nghiệm thu
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn (từng phần), nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.
- Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc, hạng mục/thiết bị hoàn thành khi các công việc, hạng mục/thiết bị do Nhà thầu thi công đã đảm bảo chất lượng theo quy định.
- Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.
- Có biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành, có xác nhận của đại diện Nhà thầu và Chủ đầu tư.
- Biện pháp tổ chức thi công/Biện pháp an toàn.
- Nhật ký thi công được các bên xác nhận.
- Biên bản nghiệm thu từng phần (nếu có).
- Thực hiện thủ tục nghiệm thu hoàn thành với Chủ đầu tư và bàn giao tối thiểu 03 bộ hồ sơ gốc + 01 bộ scan có chữ ký, gồm file mềm và các biên bản (Word, Excel…)
- Các Biên bản hoàn công (Biên bản kỹ thuật: kiểm tra, gia công, lắp đặt, căn chỉnh, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vv....) thực hiện theo các mẫu biểu quy định chuyên ngành (hoặc theo quy định của Nhà chế tạo).
- Đã được “Xác nhận hàng năm lần thứ …” trong “Giấy chứng nhận phân cấp phao neo” đối với phao neo và “Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật phao tín hiệu” đối với phao tín hiệu của Cục đăng kiểm Việt Nam Cấp theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 72: 2022/BGTVT.
2.3.1. Nội dung nghiệm thu, bàn giao phao neo
	Hạng mục
	Nội dung nghiệm thu
	Tiêu chí đánh giá (đạt/không đạt)

	Hình dạng – Kết cấu
	Phao không móp méo, rạn nứt, không nghiêng lệch quá 5°
	Đạt nếu không biến dạng đáng kể

	Lớp sơn bảo vệ
	Sơn đủ lớp, đồng màu, không bong tróc, Sử dụng máy siêu âm để xác định độ dày ≥ tiêu chuẩn thiết kế
Kiểm tra đo độ bám dính màng sơn trên bề mặt thép theo TCVN 2097-1993, theo tiêu chuẩn JIS K 5400
	
Đạt nếu bề mặt sơn đồng đều, không bị bong tróc và đạt yêu cầu về độ dầy các lớp sơn

	Xích neo – Khóa – Vòng móc
	Không mòn quá 10%, không nứt, khóa an toàn hoạt động tốt
	Đạt nếu thử tải tĩnh không có biến dạng.
Trường hợp mòn quá 10% thì phải thay thế

	Độ ổn định phao (độ nghiêng) 
	Quan sát độ nghiêng bằng mắt thường thông qua đường mớn nước xung quanh phao
	Đạt nếu ổn định

	Vị trí phao
	So với tọa độ thiết kế qua GPS
	Đạt nếu sai số nhỏ hơn ±2m

	Đèn báo hiệu
	Đèn sáng rõ vào ban đêm

	Đạt nếu quan sát rõ vào ban đêm

	Thử độ kín nước 
	Thử bằng khí hoặc thủy lực
	Đạt nếu không bị rò rỉ


- Nghiệm thu các lớp sơn:
- Nghiệm thu bề mặt toàn bộ phao trước khi sơn: đảm bảo toàn bề mặt đã được vệ sinh sạch sẽ loại bỏ gỉ sét, lớp sơn cũ, sinh vật biển bám trên bề mặt 
+ Sơn 3 lớp sơn chống gỉ, (sử dụng sơn gốc epoxy 2 thành phần-sơn tàu biển) với độ dày màng sơn khô là 200 µm.
[bookmark: _Hlk211504240]+ Sơn 2 lớp sơn màu (phần mạn khô) với độ dày màng sơn khô là 100 µm; sơn 1 lớp phản quang bên ngoài với độ dày màng sơn khô là 50 µm.
+ Sơn 2 lớp chống hà (phần mạn ướt) với độ dày màng sơn khô là 200 µm.
+ Phần con trạch được sơn 1 lớp sơn phản quang để làm tín hiệu báo hiệu dày 50 µm
- Yêu cầu kỹ thuật phao: Phao neo phải đảm bảo tính nổi, kín nước và ổn định khi khai thác. Phao neo được thử kín nước bằng phương pháp nén khí có áp lực 0,3 kG/cm2 vào trong các hầm phao để trong vòng 60 phút không rò rỉ. Công tác thử sau bảo dưỡng, sửa chữa tuân thủ các quy định tại mục 2.1.5 của QCVN 72:2014/BGTVT.
- Xích neo sau khi lắp ráp phải được làm vệ sinh sạch sẽ, sơn 03 lớp sơn chống gỉ gốc epoxy hai thành phần dày 120µm và 02 lớp sơn chống hà dày 200µm.
2.3.2. Nội dung nghiệm thu, bàn giao phao tín hiệu
- Các hạng mục nghiệm thu chi tiết như sau:
	Hạng mục
	Nội dung nghiệm thu
	Tiêu chí đánh giá (đạt/không đạt)

	Hình dạng – Kết cấu
	Phao không móp méo, rạn nứt, không nghiêng lệch quá 5°
	Đạt nếu không biến dạng đáng kể

	Lớp sơn bảo vệ
	Sơn đủ lớp, đồng màu, không bong tróc, Sử dụng máy siêu âm để xác định độ dày ≥ tiêu chuẩn thiết kế
Kiểm tra đo độ bám dính màng sơn trên bề mặt thép theo TCVN 2097-1993, theo tiêu chuẩn JIS K 5400
	Đạt nếu bề mặt sơn đồng đều, không bị bong tróc và đạt yêu cầu về độ dầy các lớp sơn

	Xích neo – Khóa – Vòng móc
	Không mòn quá 10%, không nứt, khóa an toàn hoạt động tốt
	Đạt nếu thử tải tĩnh không có biến dạng.
Trường hợp mòn quá 10% thì phải thay thế

	Độ ổn định phao (độ nghiêng) 
	Quan sát độ nghiêng bằng mắt thường thông qua đường mớn nước xung quanh phao
	Đạt nếu ổn định

	Vị trí phao
	So với tọa độ thiết kế qua GPS
	Đạt nếu sai số nhỏ hơn ±2m

	Đèn báo hiệu
	Đèn sáng rõ vào ban đêm

	Đạt nếu quan sát rõ vào ban đêm

	Thử độ kín nước 
	Thử bằng khí hoặc thủy lực
	Đạt nếu không bị rò rỉ


- Nghiệm thu bề mặt toàn bộ phao trước khi sơn: đảm bảo toàn bề mặt đã được vệ sinh sạch sẽ loại bỏ gỉ sét, lớp sơn cũ, sinh vật biển bám trên bề mặt (Bổ sung tiêu chuẩn kiểm tra bề mặt làm sạch trước khi sơn).
- Nghiệm thu các lớp sơn:
+ Sơn 2 lớp sơn chống gỉ, (sử dụng sơn gốc epoxy 2 thành phần-sơn tàu biển) với độ dày màng sơn khô là 150 µm.
+ Sơn 2 lớp sơn màu (phần mạn khô) với độ dày màng sơn khô là 200 µm; 
+ Sơn 2 lớp chống hà (phần mạn ướt) với độ dày màng sơn khô là 200 µm.
+ Phần con trạch được sơn 1 lớp sơn phản quang để làm tín hiệu báo hiệu dày 50 µm
- Yêu cầu kỹ thuật phao: Phao neo phải đảm bảo tính nổi, kín nước và ổn định khi khai thác. Phao neo được thử kín nước bằng phương pháp nén khí có áp lực 0,3 kG/cm2 vào trong các hầm phao để trong vòng 60 phút không rò rỉ. Công tác thử sau bảo dưỡng, sửa chữa tuân thủ các quy định tại mục 2.1.5 của QCVN 72:2014/BGTVT.
- Xích neo sau khi lắp ráp phải được làm vệ sinh sạch sẽ, sơn 03 lớp sơn chống gỉ gốc epoxy hai thành phần dày 120µm và 02 lớp sơn chống hà dày 200µm.
2.4. Biện pháp đảm bảo an toàn, môi trường và vệ sinh lao động
2.4.1. Biện pháp an toàn chung
Nhà thầu cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động khi thực hiện công việc tại khu neo chờ tàu.
Các công nhân khi vào thi công bắt buộc phải học ATVSLĐ bước 1 do Phòng An toàn và Môi trường - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải bồi huấn, tổ chức kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp thẻ ra vào nhà máy. 
Những lao động nữ và những người mắc các bệnh tim mạch, huyết áp sẽ không được phép làm việc trực tiếp trên phao neo hoặc phao tín hiệu.
Nghiêm cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc.  
Chỉ vào làm việc khi đơn vị chủ quản đã thông báo và điều động tàu than.
Nhà thầu cử cán bộ trực tiếp giám sát an toàn trong suốt quá trình làm việc và có trách nhiệm ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
Trước khi làm việc tất cả nhân viên công tác phải được tập trung để nghe người chỉ huy trực tiếp phổ biến nội dung công việc hướng dẫn an toàn và những cảnh báo cần thiết khi tiến hành công việc, trường hợp chưa rõ phải hỏi lại người chỉ huy trực tiếp và người cho phép.
Khi phát hiện có nguy cơ nguy hiểm mất an toàn lao động, đội công tác phải rút ngay khỏi vị trí làm việc. Chỉ khi khắc phục xong và đảm bảo an toàn mới tiếp tục được thi công.
Nhà thầu có các thiết bị an toàn sau: Phao cứu sinh, bình PCCC cầm tay, khi làm việc ban đêm phải có đèn chiếu sáng đủ cường độ cho việc tiến hành công việc.
Nếu bên nhà thầu không tuân theo quy định, nội quy an toàn của Chủ đầu tư thì phía Chủ đầu tư có thể đình chỉ công việc bất cứ lúc nào. Những người vi phạm nhiều lần, Chủ đầu tư yêu cầu phải thay những người vi phạm. Tiến độ công việc của nhà thầu bị chậm do không tuân theo quy định an toàn của Chủ đầu tư thì phía nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2.4.2. Biện pháp an toàn thi công chi tiết
Tất cả các nhân viên của nhà thầu làm việc tại khu neo chờ tàu phải biết bơi. Chỉ những người được huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu quy trình kỹ thuật an toàn đi sông biển, mới được phép làm việc tại khu neo chờ tàu.
Những người mắc các bệnh mãn tính như: thần kinh, động kinh, tim mạch, cao huyết áp không được làm việc ở khu vực bến neo tàu. Tuyệt đối cấm sử dụng các chất kích thích, cấm uống rượu, uống bia trước và trong khi làm việc.
Trước khi đi làm nhiệm vụ nhân viên của nhà thầu phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và trang bị an toàn, mùa rét phải mặc quần áo đủ ấm, khi đi làm nhiệm vụ ở khu vực bến neo tàu phải có hai người trở lên, làm việc ban đêm phải có đủ ánh sáng (đèn pin, đèn ắc quy…).
Nếu một hoặc nhiều người có hành động vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn trên sông biển thì người có trách nhiệm về an toàn có quyền tạm dừng công việc để nhắc nhở hoặc đình chỉ hẳn công việc đang tiến hành khi xét thấy vấn đề nghiệm trọng, đe dọa tai nạn, nhưng phải báo cáo ngay với cấp trên của mình.
Cấm tự ý nhảy từ phương tiện thuỷ này sang phương tiện thuỷ khác mà phải đi theo đường, cầu nối qui định của phương tiện. Cấm ngồi ở mép phương tiện thuỷ chân bỏ thõng ra ngoài.
Không được tự ý nhảy từ phương tiện thuỷ xuống nước; không được ngồi trên phương tiện thuỷ để cúi xuống khu vực nước sâu tắm, giặt.
Những người làm nhiệm vụ ở khu vực bến neo tàu phải biết sử dụng các phương tiện an toàn như : phao cứu hộ, thuyền lan… Định kỳ phải kiểm tra các phương tiện; khi có gió tới cấp 5 trở lên, mưa to, giông sét không được xuống phương tiện thuỷ làm việc.
2.5 Bảo hành, bảo trì
· Thời gian bảo hành
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành đối với các hư hỏng hoặc các khiếm khuyết do chất lượng sửa chữa gây ra kể từ ngày hoàn thiện ký biên bản nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào sử dụng tối thiểu là 06 tháng. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào Nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình. Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng thời gian bảo hành được tính lại từ đầu cho sản phẩm đó.
Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu, chi phí này sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu. Trong trường hợp chi phí công tác bảo hành do bên thứ 3 thực hiện vượt quá giá trị bảo hành theo quy định của Hợp đồng thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền vượt trội cho Chủ đầu tư. Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.
· Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành
Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.
Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong HSDT.
2.6. Nhân sự thi công
Nhà thầu cam kết bố trí đủ nhân sự thi công để đáp ứng tiến độ và chất lượng sửa chữa.
3. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
· Giải pháp và phương pháp luận;
· Kế hoạch công tác.
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